
STT Mã sv Họ và tên Lớp Tổ Phòng thi Ca thi Ghi chú

1 2430620001 NGUYỄN ĐÌNH HIẾU KTXNYH  K5B Tổ 01 GĐ 111A 10h30

2 2430620002 HOÀNG THỊ THU HÀ KTXNYH  K5B Tổ 01 GĐ 111A 10h30

3 2430620003 HOÀNG THỊ PHƯƠNG THẢO KTXNYH  K5B Tổ 01 GĐ 111A 10h30

4 2430620004 NGUYỄN THỊ NHUNG KTXNYH  K5B Tổ 01 GĐ 111A 10h30

5 2430620005 HÀ THỊ MAI LINH KTXNYH  K5B Tổ 01 GĐ 111A 10h30

6 2430620006 NGUYỄN THỊ THU HUYỀN KTXNYH  K5B Tổ 01 GĐ 111A 10h30

7 2430620007 VŨ LỆ QUYÊN KTXNYH  K5B Tổ 01 GĐ 111A 10h30

8 2430620008 NGUYỄN THỊ NHUNG KTXNYH  K5B Tổ 01 GĐ 111A 10h30

9 2430620009 NGUYỄN VĂN THẮNG KTXNYH  K5B Tổ 01 GĐ 111A 10h30

10 2430620010 TRẦN VĂN TỈNH KTXNYH  K5B Tổ 01 GĐ 111A 10h30

11 2430620011 NGUYỄN THỊ DIỆU HOA KTXNYH  K5B Tổ 01 GĐ 111A 10h30

12 2430620012 NGUYỄN THỊ LINH PHƯƠNG KTXNYH  K5B Tổ 01 GĐ 111A 10h30

13 2430620013 PHẠM THỊ HUẾ KTXNYH  K5B Tổ 01 GĐ 111A 10h30

14 2430620014 PHẠM VĂN ĐỨC KTXNYH  K5B Tổ 01 GĐ 111A 10h30

15 2430620015 HOÀNG THỊ TUYẾT KTXNYH  K5B Tổ 01 GĐ 111A 10h30

16 2430620016 NGUYỄN THỊ BÍCH KTXNYH  K5B Tổ 01 GĐ 111A 10h30

17 2430620017 HỒ PHI TRƯỜNG KTXNYH  K5B Tổ 01 GĐ 111A 10h30

18 2430620018 LÊ THỊ THẢO KTXNYH  K5B Tổ 01 GĐ 111A 10h30

19 2430620019 HOÀNG XUÂN TRƯỜNG KTXNYH  K5B Tổ 01 GĐ 111A 10h30

20 2430620020 HOÀNG THỊ HIỀN KTXNYH  K5B Tổ 01 GĐ 111A 10h30

21 2430620021 PHẠM VĂN HOÀNG KTXNYH  K5B Tổ 01 GĐ 111A 10h30

22 2430620022 NGUYỄN SỸ TUẤN ANH KTXNYH  K5B Tổ 01 GĐ 111A 10h30

23 2430620023 PHAN THỊ SƯƠNG KTXNYH  K5B Tổ 01 GĐ 111A 10h30

24 2430620024 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG KTXNYH  K5B Tổ 01 GĐ 111A 10h30

25 2430620025 NGUYỄN DIỆU LINH KTXNYH  K5B Tổ 01 GĐ 213A 10h30

26 2430620026 PHẠM THỊ HOÀ KTXNYH  K5B Tổ 01 GĐ 213A 10h30

           Trình diện thẻ sinh viên trước khi vào phòng thi
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27 2430620027 PHẠM THỊ DUYÊN KTXNYH  K5B Tổ 01 GĐ 213A 10h30

28 2430620028 PHẠM THỊ HUỆ KTXNYH  K5B Tổ 01 GĐ 213A 10h30

29 2430620029 NGUYỄN THÚY HIỀN KTXNYH  K5B Tổ 01 GĐ 213A 10h30

30 2430620030 NGUYỄN THỊ THANH KTXNYH  K5B Tổ 01 GĐ 213A 10h30

31 2430620031 ĐINH THẢO TRANG KTXNYH  K5B Tổ 01 GĐ 213A 10h30

32 2430620032 ĐÀM THỊ HÂN KTXNYH  K5B Tổ 01 GĐ 213A 10h30

33 2430620033 PHƯƠNG THỊ HIỀN KTXNYH  K5B Tổ 01 GĐ 213A 10h30


